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1 440349 Nguyễn Trà My 09/09/2001 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam                      4403 129 7.51 3.01 Khá Ngành Luật

2 440364 Hoàng Nhật Đăng 29/08/2001 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      4403 128 7.36 2.88 Khá Ngành Luật

3 440401 Cao Đại Mạnh 12/09/2001 Thanh Hoá Nam Kinh Việt Nam                      4404 127 6.99 2.67 Khá Ngành Luật

4 440409 Nguyễn Thị Mai Anh 10/03/2001 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam                      4404 129 7.38 2.87 Khá Ngành Luật

5 440435 Lý Hoàng Lam 26/12/2000  Lạng Sơn Nữ Tày Việt Nam                      4404 131 7.29 2.87 Khá Ngành Luật

6 440522 Lý Thị Quỳnh Ngân 01/01/2001 Cao Bằng Nữ Nùng Việt Nam                      4405 129 7.57 3.05 Khá Ngành Luật

7 440560 Kiềng Đức Minh 28/02/2000 Lạng Sơn Nam Tày Việt Nam                      4405 128 7.1 2.7 Khá Ngành Luật

8 440729 Hồ Văn Trường Sơn 24/09/2000 Nghệ An Nam Thổ Việt Nam                      4407 128 7.36 2.88 Khá Ngành Luật

9 440732 Vũ Thị Thắm 16/05/2001 Nam định Nữ Kinh Việt Nam                      4407 129 7.82 3.2 Giỏi Ngành Luật

10 440811 Trần Lệ Thu 05/09/2001 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam                      4408 127 7.58 3.01 Khá Ngành Luật

11 440812 Phương Hoàng Long 30/03/2000 Hà Tây Nam Kinh Việt Nam                      4408 131 7.55 3.03 Khá Ngành Luật

12 440866 Vi Khánh Giang 01/11/2000 Hải Dương Nam Nùng Việt Nam                      4408 127 7.06 2.74 Khá Ngành Luật

13 440911 Nguyễn Linh Chi 15/06/2001 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam 4409 129 7.26 2.87 Khá Ngành Luật

14 440916 Nguyễn Thị Như 16/05/2001 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam                      4409 128 7.71 3.1 Khá Ngành Luật

15 441044 Phạm Mai Anh 12/07/2001 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 4410 129 7.55 3.01 Khá Ngành Luật

Họ và tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI
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16 441065 Nguyễn Hải Tùng 13/05/2001 Bắc Ninh Nam Kinh Việt Nam                      4410 130 7.37 2.91 Khá Ngành Luật

17 441259 Hồ Việt Dũng 11/08/2001 Lai châu Nam Kinh Việt Nam                      4412 129 7.4 2.91 Khá Ngành Luật

18 441365 Vương Huy Nhật 20/09/2000 Hà Giang Nam Mông Việt Nam                      4413 130 7.27 2.83 Khá Ngành Luật

19 441511 Bùi Thanh Phong 25/11/2001 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      4415 128 7.49 2.99 Khá Ngành Luật

20 441663 Hoàng Trung Hiếu 18/05/2000 Lạng Sơn Nam Tày Việt Nam 4416 131 6.98 2.67 Khá Ngành Luật

21 441749 Hoàng Hồng Trang 15/11/2001 Yên Bái Nữ Nùng Việt Nam                      4417 139 8.06 3.32 Giỏi Ngành Luật

22 441837 Nguyễn Thị Hồng Nhung 08/11/2001 Lào Cai Nữ Kinh Việt Nam 4418 130 7.77 3.13 Khá Ngành Luật

23 442015 Đặng Hương Lý 27/10/2001 Hải Dương Nữ Kinh Việt Nam 4420 128 7.43 2.94 Khá Ngành Luật

24 442106 Lưu Thị Vân Anh 08/02/2001 Hưng Yên Nữ Kinh Việt Nam                      4421 131 7.69 3.1 Khá Ngành Luật kinh tế

25 442134 Trần Thị Hồng Minh 14/06/2001 Nghệ An Nữ Kinh Việt Nam                      4421 131 8.15 3.38 Giỏi Ngành Luật kinh tế

26 442145 Bùi Thị Bích Thương 16/03/2001 Lào Cai Nữ Kinh Việt Nam                      4421 131 8.15 3.39 Giỏi Ngành Luật kinh tế

27 442221 Chu Thị Phương Thảo 04/03/2001 Hà nội Nữ Kinh Việt Nam                      4422 128 7.6 3.04 Khá Ngành Luật kinh tế

28 442247 Trần Khôi Nguyên 30/05/2001 Hà Nam Nam Kinh Việt Nam 4422 129 7.88 3.21 Giỏi Ngành Luật kinh tế

29 442416 Lương Thế Cường 14/09/2001 Hải dương Nam Kinh Việt Nam                      4424 129 7.56 3.04 Khá Ngành Luật kinh tế

30 442417 Chu Thị Lan Anh 04/04/2001 Bắc Ninh Nữ Kinh Việt Nam                      4424 129 8.35 3.46 Giỏi Ngành Luật kinh tế

31 442452 Triệu Minh Ngọ 25/05/2001 Lạng Sơn Nam Nùng Việt Nam                      4424 132 7.84 3.2 Giỏi Ngành Luật kinh tế

32 442514 Phạm Thị Quỳnh Anh 25/11/2001 Sơn La Nữ Kinh Việt Nam                      4425 129 8.16 3.39 Giỏi Ngành Luật kinh tế

33 442520 Cà Thị Quỳnh Diễm 12/06/2001 Bắc Kạn Nữ Tày Việt Nam                      4425 127 8.2 3.38 Giỏi Ngành Luật kinh tế
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34 442536 Trần Thu Hà 30/12/2001 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      4425 129 8.65 3.62
Xuất 
sắc Ngành Luật kinh tế

35 442537 Nguyễn Thị Thuỳ Anh 10/05/2001 Nam Định Nữ Kinh Việt Nam                      4425 129 7.36 2.89 Khá Ngành Luật kinh tế

36 442608 Đào Tiến Dũng 10/10/2001 Bắc Ninh Nam Kinh Việt Nam                      4426 129 7.53 3.01 Khá Ngành Luật kinh tế

37 442637 Lê Thị Linh 06/10/2001 Thanh Hóa Nữ
Mườn
g Việt Nam                      4426 129 7.72 3.14 Khá Ngành Luật kinh tế

38 442902 Nguyễn Thùy Như 21/03/2001 Nam Định Nữ Kinh Việt Nam                      4429 131 7.37 2.88 Khá
Ngành ngôn ngữ 
Anh

39 442915 Tạ Quang Khải 06/08/2001 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam                      4429 129 8.13 3.36 Giỏi
Ngành ngôn ngữ 
Anh

40 442929 Nguyễn Hà Vy 14/10/2001 Thái Bình Nữ Kinh Việt Nam                      4429 129 7.58 3.06 Khá
Ngành ngôn ngữ 
Anh

41 442958 Lê Khánh Linh 04/08/2001 Hưng Yên Nữ Kinh Việt Nam                      4429 132 7.85 3.14 Khá
Ngành ngôn ngữ 
Anh

42 443321 Đào Ngọc My 10/03/2001 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam                      4433 128 7.78 3.14 Khá
Ngành Luật chất 
lượng cao

43 4435001 Đào Hoàng Anh 19/01/2001 Hưng Yên Nam
CaoLa
n Việt Nam                      4435 127 6.89 2.6 Khá Ngành Luật

44 4435055 Nguyễn Thị Minh Thư 22/04/2001 đăk lăk Nữ Kinh Việt Nam                      4435 127 7.27 2.84 Khá Ngành Luật

CBQL KHÓA PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

Tổng số sinh viên theo danh sách: 44 sinh viên./.

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

NGƯỜI LẬP BIỂU CÁN BỘ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
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